CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
I.1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu.

* Tên gói thầu: Gói 01 – Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT.
* Tên dự án: Các công trình ĐTXD bổ sung năm 2025:

+ DA1: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực Thái Bình, tỉnh Hưng Yên bổ sung năm 2025; TMĐT: 19.933 triệu VND.

+ DA2: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên bổ sung năm 2025; TMĐT: 19.983 triệu VND.

+ DA3: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực Bắc Tiền Hải , tỉnh Hưng Yên bổ sung năm 2025; TMĐT: 19.820 triệu VND.

+ DA4: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực Vũ Thư , tỉnh Hưng Yên bổ sung năm 2025; TMĐT: 19.981 triệu VND.

+ DA5: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực Kiến Xương , tỉnh Hưng Yên bổ sung năm 2025; TMĐT: 19.973 triệu VND.

+ DA6: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực Thái Thụy , tỉnh Hưng Yên bổ sung năm 2025; TMĐT: 19.983 triệu VND.

+ DA7: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực Bắc Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên bổ sung năm 2025; TMĐT: 19.275 triệu VND.

+ DA8: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên bổ sung năm 2025; TMĐT: 19.849 triệu VND.

+ DA9: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực Nam Tiền Hải , tỉnh Hưng Yên bổ sung năm 2025; TMĐT: 19.550 triệu VND.

+ DA10: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực Nam Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên bổ sung năm 2025; TMĐT: 19.846 triệu VND.
* Quy mô dự kiến:  
- Quy mô DA1: 
* XDM 1,1km ĐZ 22kV sử dụng dây dẫn ACSR 70/11 + 1,6 km cáp ngầm 24kV loại 12,7/22kV-XLPE/PVC/DSTA/PVC-Al-3x70mm2 + 0,3km cáp ngầm 35kV loại 20/35kV-XLPE/PVC/DSTA/PVC-Al-3x70mm2.

* XDM 13 TBA bao gồm ( 04 TBA 400kVA-35/0,4kV + 09 TBA 400kVA-22/0,4kV).

* XDM 0,7km ĐZ 0,4kV: Sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1kV và cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 150mm2.

* Cải tạo 8,2km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 35-95 lên 70-120mm2 sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE.
- Quy mô DA2: 
* XDM 0,1 km ĐZ 35kV + 3,5 km ĐZ 22kV sử dụng dây dẫn ACSR-70/11+0,5 km cáp ngầm 22kV loại 12,7/22kV-XLPE/PVC/DSTA/PVC-Al-3x70mm2.

* XDM 13 TBA bao gồm (10 MBA 320kVA 22/0,4 + 01 MBA 400 kVA-35/0,4kV+ 02 MBA 400kVA 22/0,4 kV).

* XDM 4,3km ĐZ 0,4kV sử dụng Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 120mm2, 150mm2

* Cải tạo 21,2km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 35-95mm2 lên dây 70-120mm2 sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE.
- Quy mô DA3: 
* XDM 3,2km ĐZ 22kV và 2,6km ĐZ 35kV, sử dụng dây dẫn ACSR-70/11 + 0,15km cáp ngầm 22kV loại 12,7/22kV-XLPE/PVC/DSTA/PVC-Al-3x70mm2.

* XDM 15 TBA bao gồm (02 TBA 320kVA-35/0,4kV + 04 TBA 250kVA-35/0,4kV + 02 TBA 400kVA-22/0,4kV+ 06 TBA 320kVA-22/0,4kV+ 01 TBA 320kVA-22/0,4kV).

* XDM 2,6km ĐZ 0,4kV: sử dụng Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 120mm2.

* Cải tạo 19km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 35-95mm2 lên dây 95-120mm2 sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE.

- Quy mô DA4:

* XDM 3,1km ĐZ 22kV và 2,8km ĐZ 35kV, sử dụng dây dẫn ACSR-70/11 + 0,6km cáp ngầm 35kV loại 20/35kV-XLPE/PVC/DSTA/PVC-A 3x70mm2.

* XDM 13 TBA bao gồm (06 TBA 320kVA-22/0,4kV + 07 TBA 320kVA-35/0,4kV).

* XDM 14km ĐZ 0,4kV: sử dụng Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 120mm2 và cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1kV.

* Cải tạo 9,4km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 35-70mm2 lên dây 95-120mm2 sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE.
- Quy mô DA5:

* XDM 0,2 km ĐZ 35kV + 4,7km ĐZ 22kV sử dụng dây dẫn ACSR-70/11+ 0,7 km cáp ngầm 22kV loại 12,7/22kV-XLPE/PVC/DSTA/PVC-Al-3x70mm2.

* XDM 11 TBA bao gồm (10 TBA 320kVA-22/0,4kV+ 01 TBA 320 kVA-35/0,4kV)

* XDM 4,6km ĐZ 0,4kV: sử dụng Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 120mm2 và cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1kV.

* Cải tạo 16,3km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 35-120mm2 lên dây 70-150mm2 sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE
- Quy mô DA6:

* XDM 2,8km ĐZ 22kV và 0,37km ĐZ 35kV, sử dụng dây dẫn ACSR-70/11 + 0,4 km cáp ngầm 35kV loại 20/35kV-XLPE/PVC/DSTA/PVC-Al-3x70mm2 + 1,3 km cáp ngầm 22kV loại 12,7/22kV-XLPE/PVC/DSTA/PVC-Al-3x70mm2.

* XDM 13 TBA bao gồm (02 TBA 400kVA-35/0,4kV + 02 TBA 320kVA-35/0,4kV + 02 TBA 400kVA-22/0,4kV + 07 TBA 320kVA-22/0,4kV).

* XDM 4,1 km ĐZ 0,4kV: sử dụng Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 120mm2.

* Cải tạo 13 km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 35-120mm2 lên dây 70-120mm2 sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE.
- Quy mô DA7: 

 * XDM 3,3km ĐZ 22kV và 2,1km ĐZ 35kV, sử dụng dây dẫn ACSR-70/11.

* XDM 12 TBA bao gồm (03 TBA 250kVA-22/0,4kV + 03 TBA 250kVA-35/0,4kV + 03 TBA 320kVA-22/0,4kV+ 01 TBA 320kVA-35/0,4kV + 01 TBA 400kVA-22/0,4kV + 01 TBA 400kVA-35/0,4kV ).

* XDM 9,4km ĐZ 0,4kV: sử dụng Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 120mm2.

* Cải tạo 17km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 35-70mm2 lên dây 70-120mm2 sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE.
- Quy mô DA8:

* XDM 6,2km ĐZ 22kV và 0,1km ĐZ 35kV, sử dụng dây dẫn ACSR-70/11 + 0,1 km cáp ngầm 22kV loại 12,7/22kV-XLPE/PVC/DSTA/PVC-Al-3x70mm2.

* XDM 15 TBA bao gồm ( 10 TBA 320kVA-22/0,4kV + 01 TBA 320kVA-35/0,4kV + 04 TBA 250kVA-22/0,4kV).

* XDM 4,8 km ĐZ 0,4kV: sử dụng Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 120mm2.

* Cải tạo 21 km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 35-120mm2 lên dây 70-120mm2 sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE.

- Quy mô DA9:

* XDM 3,3km ĐZ 22kV và 0,5km ĐZ 35kV, sử dụng dây dẫn ACSR-70/11 + 0,2km cáp ngầm 35kV loại 20/35kV-XLPE/PVC/DSTA/PVC-Al-3x70mm2.

* XDM 14 TBA bao gồm (07 TBA 320kVA-22/0,4kV + 03 TBA 250kVA-22/0,4kV + 02 TBA 320kVA-35/0,4kV+ 02 TBA 400kVA-35/0,4kV).

* XDM 3,6km ĐZ 0,4kV: sử dụng Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 120mm2.

* Cải tạo 14,5km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 35-70mm2 lên dây 95-120mm2 sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE.

- Quy mô DA10:

* XDM 5,3km ĐZ 22kV sử dụng dây dẫn ACSR-70/11.

* XDM 13 TBA bao gồm (06 TBA 250kVA-22/0,4kV + 05 TBA 320kVA-22/0,4kV + 02 TBA 400kVA - 22/0.4kV).

* XDM 15km ĐZ 0,4kV: sử dụng Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 120mm2.

* Cải tạo 4,7km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 35-95mm2 lên dây 70-120mm2 sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE.

I.2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.
Chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu đem lại hiệu quả sau đầu tư của dự án.

II. Phạm vi công việc:
II.1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện.

- Nhà thầu thực hiện công việc trong phạm vị theo quy mô dự kiến như trên các nội dung sau: 

+ Thực hiện khảo sát, địa hình, thu thập thông tin liên quan ... theo quy định. 
+ Lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế.
+ Lập phương án kỹ thuật khảo sát công trình.

+ Lập báo cáo khảo sát xây dựng.

+ Thảo thuận mặt bằng, hướng tuyến, vị trí xây dựng với các bên liên quan.

+ Lập BCKTKT với quy mô như trên.

+ Trình duyệt và bảo vệ với cấp có thẩm quyền.

- Nguồn vốn thực hiện: Vốn khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Đại diện chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hưng Yên – CN Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Tiến độ thực hiện: 60 ngày.
II.2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

1. Yêu cầu quy định chung về khảo sát 

- Việc khảo sát phải tuân thủ theo Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam V/v ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Trường hợp những nội dung công việc chưa được đề cập trong qui định này thì thực hiện theo qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam như Luật, Nghị định, Quyết định, Thông tư…và các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn liên quan.

2. Lập nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng

- Nhà thầu khảo sát lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng, các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng và trình chủ đầu tư phê duyệt.

- Nội dung của nhiệm vụ khảo sát tuân thủ theo điều 30, chương III của nghị định 175/2024/NĐ-CP, ngày 30/12/2024.

- Nội dung của phương án kỹ thuật khảo sát tuân thủ theo điều 31, chương III của nghị định 175/2024/NĐ-CP, ngày 30/12/2024.

3. Lập báo cáo khảo sát xây dựng

Nội dung của Báo cáo khảo sát xây dựng tuân thủ theo điều 33, chương III của nghị định 175/2024/NĐ-CP, ngày 30/12/2024.

4. Lập hồ sơ BCKTKT
- Các thoả thuận hướng tuyến, mặt bằng với các bên có liên quan, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn phải phù hợp với các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến dự án, chủ trương đầu tư, hồ sơ mời thầu, các biên bản đàm phán hợp đồng.

- Nội dung của Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng tuân thủ theo quy định tại Điều 55 của Luật Xây dựng năm 2014.

- Hồ sơ phải tuân thủ theo Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam V/v ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Hồ sơ BCKTKT phải bảo đảm thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.

II. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Tháng 10/2025
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
1. Nhà thầu báo cáo định kỳ theo lịch như sau:

- Báo cáo hàng tuần, hàng tháng qua nhóm zalo công việc, hoặc bằng văn bản khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Nội dung báo cáo phải thể hiện rõ tiến độ, khối lượng công việc đã thực hiện của nhà thầu, các vướng mắc, tồn tại cần xử lý, các đề xuất, kiến nghị với Chủ đầu tư.

2. Nhà thầu báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư, hoặc các vấn đề nảy sinh cần có sự thống nhất giữa các bên trong quá trình thực hiện.

Nội dung báo cáo: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

3. Nhà thầu phải nộp Hồ sơ cho Chủ đầu tư để tổ chức nghiệm thu, thẩm tra phê duyệt bao gồm:

- Nhiệm vụ khảo sát xây dựng; Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; Báo cáo khảo sát xây dựng; Nhiệm vụ thiết kế xây dựng.
- Các văn bản thoả thuận, quyết định phê duyệt của các cơ quan ban ngành, cấp có thẩm quyền liên quan đến thỏa thuận hướng tuyến.

- Hồ sơ BCKTKT;

- Hồ sơ thanh, quyết toán theo hợp đồng.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kề từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Yêu cầu về kinh nghiệm và nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí: Theo Mục 2, chương III, Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của bên mời thầu và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình

